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Tiết 25. Chủ đề : SẮT (IRON)
         SẮT(IRON): KHHH: Fe - NTK: 56
I. Tính chất vật lý
- Sắt là kim loại, màu trắng xám, có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém nhôm, sắt có tính nhiễm từ.
II. Tính chất hóa học
1. Tác dụng với phi kim
a. Tác dụng với oxi
PTHH: 3Fe + 2O2  Fe3O4
b. Tác dụng với Cl2
PTHH: 2Fe + 3Cl2   2FeCl3
2. Tác dụng với dung dịch axit

PTHH: Fe + H2SO4  FeSO4 + H2

	  Fe + 2HCl     FeCl2+ H2
*Lưu ý:  Fe không tác dụng được với HNO3 đặc, nguội và H2SO4  đặc, nguội
3. Tác dụng với dung dịch muối

PTHH:  Fe + 2AgNO3Fe(NO3)2 + 2Ag

	   Fe + CuSO4  FeSO4 +Cu
 Kết luận:  Sắt có tính chất hoá học của kim loại
III. Sản xuất :
-Nguyên liệu : oxit sắt 
-Nguyên tắc : khử oxit sắt bằng các chất khử mạnh như H2 và CO .
PTHH :  Fe2O3  +  H2   2Fe  +   3H2O
             Fe3O4  +   4CO   3Fe  +  4CO2
IV. Ứng dụng:
Thép và gang là hợp kim của sắt với carbon có nhiều ứng dụng trong đời sống.
*BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Thực hiện chuỗi PTHH sau: 
      (1)           (2)            (3)                (4)               (5)              (6)  
a) Fe2O3    Fe     FeCl3   Fe(NO3)3    Fe(OH)3    Fe2O3    Fe2(SO4)3 
       (1)           (2)             (3)            (4)             (5)              (6)  
b)  Fe    FeS    FeCl2   FeCl3   Fe(OH)3   FeCl3      Fe 

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 13,9 gam hỗn hợp Al, Fe trong dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí H2 ( đktc ) . 
a) Tính khối lượng của mỗi kim loại đã dùng. 
b) Tính % khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp trên. 
c) Tính thể tích dung dịch HCl 1 M đã dùng. 

Câu 3: Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra (nếu có) khi cho Nhôm lần lượt vào các dung dịch sau :
a) Dung dịch CuCl2 
b) Dung dịch H2SO4 đặc nguội
c) Dung dịch NaOH 

*Câu 12 : Nêu hiện tượng và viết PTHH khi đốt dây sắt trong khí oxi dư . Lấy sản phẩm thu được hòa tan trong dung dịch HCl dư. Viết các PTHH xảy ra. 
****************************************************************
Tiết 26. Bài 20: HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP
I. HỢP KIM CỦA SẮT: 
1. Gang: Là một loại hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng cacbon chiếm từ 2 đến 5 %.
2. Thép: Là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon chiếm dưới 2%. 
II. SẢN XUẤT GANG, THÉP
1. Sản xuất gang như thế nào?
a. Nguyên liệu để sản xuất gang  quặng manhetit( chứa Fe3O4) và hematit( chứa Fe2O3), than cốc, không khí giàu oxi, chất phụ gia.  
b. Nguyên tắc sản xuất gang : Dùng cacbon oxit khử sắt oxit ở nhiệt độ cao 
c. Quá trình sản xuất gang
PTHH: C + O2  CO2
            C + CO2 2CO
            3CO + Fe2O3  2 Fe + 3 CO2
2. Sản xuất thép như thế nào?
a. Nguyên liệu để sản xuất thép:  gang, sắt phế liệu và oxi
b. Nguyên tắc để sản xuất thép: Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố C,Si, Mn…
c. Quá trình sản xuất thép:
 PTHH: FeO + C Fe + CO
*BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1 : Hoàn thành các PTHH sau : 

a. Fe3O4   +   CO    ………+ ………               c. FeO   +   Mn   ………+………..
b. Fe2O3  + ………  ……+       CO2                 d.  C   +   CO2    ………. + ……..

Câu 2 : Ngâm 1,14 gam thép ( chứa Fe-C ) trong dung dịch HCl dư đến phản ứng hoàn toàn thu được 0,4958 lít khí ( đkc ). Tính hàm lượng % của sắt trong mẩu thép trên. 
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